
Trình độ

chuyên môn
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ngữ

 Tin 

học

Điểm 

bài 

thi

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm

I TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS TÂY SƠN

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu

1 205 Trần Thị Mỹ Nhung 01/11/1992 Nữ
Bình Hòa, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân Sư phạm 

Tiếng Anh

Anh 

B2
A2 85.0 85.0

Vị trí Giáo viên Toán học: 02 chỉ tiêu

1 145 Nguyễn Hoài Miên 29/05/1996 Nữ
Bình Nghi, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân Sư phạm Toán 

học
Anh B

Cơ 

bản
86.0 86.0

2 254 Nguyễn Thị Thanh Tâm 28/08/1991 Nữ
Bình Tường, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân Sư phạm Toán 

học
Anh B

CĐ 

Toán-

Tin

72.0 72.0

II TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Toán học: 02 chỉ tiêu

1 015 Nguyễn Thị Tuyết Công 20/03/1997 Nữ
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Sư phạm Toán 

học
Anh B

Cơ 

bản
85.0 85.0

2 210 Nguyễn Thị Kim Oanh 07/03/1993 Nữ
Ân Tường Đông, Hoài 

Ân, Bình Định

Cử nhân Sư phạm Toán 

học

Anh 

A2
B 80.0 80.0

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số

TT

Số 

BD
Họ và tên Năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ Điểm thi

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN TÂY SƠN NĂM 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TÂY SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
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III TRƯỜNG THCS BÌNH NGHI

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Công nghệ: 01 chỉ tiêu

1 278 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/06/1992 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân Sư phạm Sinh - 

Kỹ thuật nông nghiệp
Anh B

Cơ 

bản
82.0 82.0

Vị trí Giáo viên Địa lý: 01 chỉ tiêu

1 066 Nguyễn Thị Thúy Hằng 26/06/1992 Nữ
Tây Giang, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Sư phạm Địa lý
Anh B 88.0 88.0

Vị trí Giáo viên Hóa học: 01 chỉ tiêu

1 160 Nguyễn Tạ Nguyệt Nữ 22/04/1994 Nữ
P. Nhơn Thành, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Thạc sĩ Hóa vô cơ; Cử 

nhân Sư phạm Hóa học
Anh B B 91.0 91.0

Vị trí Giáo viên Toán học: 01 chỉ tiêu

1 305 Lương Thị Hồng Thuận 10/03/2001 Nữ
TT. Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Cử nhân Sư phạm Toán 

học

Anh 

B1

Cơ 

bản
78.0 78.0

Vị trí Giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu

1 225 Đỗ Tiến Quang 29/05/1997 Nữ
Tây Xuân, Tây Sơn, 

Bình Định

Thạc sĩ Vật lý chất rắn; 

Cử nhân Sư phạm Vật 

lý

Anh 

Bậc 3
85.0 85.0

IV TRƯỜNG THCS BÌNH THUẬN

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Lịch sử: 01 chỉ tiêu

1 043 Nguyễn Văn Đạo 28/01/1993 Nam
Bình Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định

Thạc sĩ Lịch sử Việt 

Nam; Cử nhân Lịch sử
Anh B B 68.0 68.0
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Vị trí Giáo viên Ngữ văn: 01 chỉ tiêu

1 121 Trần Thị Bích Loan 04/02/1992 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định
Cử nhân Ngữ văn 86.0 86.0

V TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Ngữ văn: 01 chỉ tiêu

1 122 Nguyễn Thị Trúc Loan 12/06/2002 Nữ
TT. Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Cử nhân

Sư phạm Ngữ văn

Anh 

B1

Cơ 

bản
69.0 69.0

VI TRƯỜNG THCS MAI XUÂN THƯỞNG

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Sinh học: 01 chỉ tiêu

1 374 Trương Công Xuyên 01/03/1994 Nam
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân Sư phạm Sinh 

học
89.0 89.0

Vị trí Giáo viên Toán học: 01 chỉ tiêu

1 330 Mai Thị Thùy Trang 30/01/1991 Nữ
Diên Phú, Thành phố 

Pleiku, Gia Lai

Cử nhân Sư phạm Toán 

học
Anh B B 80.0 80.0

VII TRƯỜNG THCS TÂY AN

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu

1 151 Võ Huỳnh Huyền My 25/12/2001 Nữ
Mỹ Quang, Phù Mỹ, 

Bình Định
Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Tiếng 

Trung 

Bậc 3

Cơ 

bản
86.0 86.0

Vị trí Giáo viên Toán học: 01 chỉ tiêu

1 311 Lương Diệu Thúy 08/03/1997 Nữ
Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định

Cử nhân Sư phạm Toán 

học
Anh C

Cơ 

bản
78.0 78.0
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Vị trí Giáo viên Tổng phụ trách Đội: 01 chỉ tiêu

1 289 Trần Minh Thi 26/12/1997 Nam
Nhơn Lộc, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Cử nhân Giáo dục thể 

chất; Cao đẳng Giáo 

dục thể chất chuyên 

ngành Thể dục - Công 

tác đội

Anh B B 70.0 70.0

VII TRƯỜNG THCS TÂY BÌNH

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Lịch sử: 01 chỉ tiêu

1 011 Nguyễn Thị Biên 07/06/1996 Nữ
Bình Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định
Cử nhân Lịch sử

Anh 

A2

Cơ 

bản
75.0 75.0

Vị trí Giáo viên Ngữ văn: 01 chỉ tiêu

1 010 Ngô Cao Nghĩa Loan Bích 06/01/2002 Nữ
Nhơn Hội, Tp. Quy 

Nhơn, Bình Định

Cử nhân

Sư phạm Ngữ văn

Cơ 

bản
79.0 79.0

Vị trí Giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu

1 208 Nguyễn Tú Như 16/07/1999 Nữ
TT. Cát Tiến, Phù Cát, 

Bình Định

Cử nhân

Sư phạm Vật lý

Anh 

B1

Cơ 

bản
74.0 74.0

IX TRƯỜNG THCS TÂY GIANG

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Lịch sử: 01 chỉ tiêu

1 054 Đỗ Duy Hải 07/07/2000 Nam
TT. Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Cử nhân

Sư phạm Lịch sử

Anh 

Bậc 3

Cơ 

bản
70.0 70.0

Vị trí Giáo viên Ngữ văn: 01 chỉ tiêu

1 086 Nguyễn Thị Ánh Hồng 09/10/1992 Nữ
TT. Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định
Cử nhân Ngữ văn Anh B B 80.0 80.0

Vị trí Giáo viên Sinh học: 01 chỉ tiêu



5

Trình độ

chuyên môn

Ngoại 

ngữ

 Tin 

học

Điểm 

bài 

thi

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi chú
Số

TT

Số 

BD
Họ và tên Năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ Điểm thi

1 175 Nguyễn Thị Thanh Ngân 02/02/1996 Nữ
Ân Nghĩa, Hoài Ân, 

Bình Định

Cử nhân Sư phạm Sinh 

học
Anh C

Cơ 

bản
62.0 62.0

Vị trí Giáo viên Toán học: 01 chỉ tiêu

1 123 Nguyễn Thị Thanh Loan 23/11/1999 Nữ
Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cử nhân Sư phạm Toán 

học

Anh 

B1

Cơ 

bản
77.0 77.0

X TRƯỜNG THCS TÂY PHÚ

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu

1 117 Trần Nhật Linh 15/04/1999 Nam
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Thạc sĩ Vật lý chất rắn, 

Cử nhân Sư phạm Vật 

lý

Anh 

B1

Cơ 

bản
78.0 78.0

XI TRƯỜNG THCS TÂY THUẬN

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu

1 331 Trần Thị Đinh Trang 02/03/1993 Nữ
TT. Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh; 

Đại học Ngôn ngữ Anh

Tiếng 

Trung 

B

Cơ 

bản
88.0 88.0

XII TRƯỜNG THCS TÂY VINH

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Sinh học: 01 chỉ tiêu

1 152 Lê Phan Lệ My 15/02/1996 Nữ
Bình Thạnh, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Cử nhân

Sư phạm Sinh học
80.0 80.0

XIII TRƯỜNG THCS VÕ XÁN

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32)

Vị trí Giáo viên Lịch sử: 01 chỉ tiêu
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1 031 Bùi Thị Phương Dung 11/07/2001 Nữ
Tây Xuân, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Sư phạm Lịch sử

Cơ 

bản
78.0 78.0

Vị trí Giáo viên Ngữ văn: 02 chỉ tiêu

1 079 Nguyễn Vũ Hoàng Hoa 02/10/1999 Nữ
P. Trần Quang Diệu, Tp. 

Quy Nhơn, Bình Định

Cử nhân

Sư phạm Ngữ văn
Anh C

Cơ 

bản
86.0 86.0

2 153 Trần Kiều My 11/01/2002 Nữ
P. Lê Hồng Phong, Tp. 

Quy Nhơn, Bình Định

Cử nhân

Sư phạm Ngữ văn

Cơ 

bản
80.0 80.0
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